
Trường Đại Học Hùng Vương
Trung tâm Hợp tác đào tạo, TT & HTSV

Mẫu In D1412

Bảng Điểm Học Kỳ
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

Lớp K15DLCMNA3 - K15 chính quy ngành mầm non

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh
KT TH TK KT TH TK

ĐTB ĐTBTL TgĐiểm TB4 TB4TL ĐTBHB TCHK TCTL Phân Loại
01 02

Trang 1

1 17DCM15064 Phạm Thị Hải Anh 31/03/96  8.0  8.6  8.4  8.40  7.64 16.80  3.00  2.94  8.40 2 34 Bình thường

2 17DCM15068 Phạm Thị Thu Huyền 01/10/96  8.0  7.5  7.7  7.70  8.01 15.40  3.00  3.27  7.70 2 30 Bình thường

3 17DCM15075 Trần Thị Huyền Nhung 28/01/96  8.5  8.0  8.2  8.20  7.98 16.40  3.00  3.12  8.20 2 34 Bình thường

4 17DCM15077 Phan Thị Th¬m 15/09/92  8.5  7.0  7.5  7.50  7.80 15.00  3.00  3.20  7.50 2 30 Bình thường

 1.MN2258  -Dinh dưỡng trẻ em                                            (2) 2.LC1207  -Pháp luật đại cư¬ng                                          (2)
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